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NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

Về cơ sở lưu trú du lịch

 

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 13/1999/QH10 ngày 12 tháng 6 năm 1999;

Căn cứ Pháp lệnh Du lịch số 11/1999/PL-UBTVQH10 ngày 08 tháng 02 năm1999;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch,

 

NGHỊ ĐỊNH:

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghịđịnh này quy định về cơ sở lưu trú du lịch và quản lý nhà nước đối với cơ sở lưutrú du lịch tại Việt

Nam.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Nghịđịnh này áp dụng đối với mọi tổ chức, cá nhân người Việt Nam thuộc các thànhphần kinh tế và tổ

chức, cá nhân người nước ngoài hoạt động theo Luật Đầu tư nướcngoài tại Việt Nam kinh doanh cơ sở

lưu trú du lịch, trừ trường hợp pháp luật vềđầu tư nước ngoài tại Việt Nam có quy định khác.

Điều 3.Kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch

Tổchức, cá nhân có đủ điều kiện quy định tại Điều 7 Nghị định này đều có quyềnkinh doanh cơ sở lưu trú

du lịch.

Nhànước bảo hộ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và tạo điều kiện đểmọi tổ chức, cá nhân

thuộc các thành phần kinh tế hoạt động kinh doanh cơ sở lưutrú du lịch tham gia phát triển cơ sở lưu trú

du lịch theo quy hoạch, kế hoạch.

Điều 4.Cơ sở lưu trú du lịch

Cơsở lưu trú du lịch là cơ sở kinh doanh buồng, giường và các dịch vụ khác đủtiêu chuẩn để phục vụ

khách du lịch gồm:
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Kháchsạn.

Làngdu lịch.

Biệtthự kinh doanh du lịch.

Cănhộ kinh doanh du lịch.

Bãicắm trại du lịch.

Nhàkhách, nhà nghỉ có kinh doanh du lịch.

Điều 5. Phân loại cơ sở lưu trú du lịch

1.Cơ sở lưu trú du lịch được phân thành hai loại:

a)Cơ sở đạt tiêu chuẩn tối thiểu là cơ sở lưu trú du lịch có cơ sở vật chất,trang thiết bị và một số dịch vụ

chủ yếu có chất lượng tối thiểu, đáp ứng được nhucầu cơ bản của khách du lịch về ăn, nghỉ, sinh hoạt

trong thời gian lưu trú.

b)Cơ sở đạt tiêu chuẩn xếp hạng 1 sao, 2 sao, 3 sao, 4 sao, 5 sao là cơ sở lưutrú du lịch có cơ sở vật chất,

trang thiết bị và dịch vụ có chất lượng cao hơncác cơ sở quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, đáp ứng

được nhu cầu đa dạngcủa khách du lịch về ăn, nghỉ, sinh hoạt, giải trí theo tiêu chuẩn của từnghạng.

2.Tiêu chuẩn phân loại, xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch quy định tại khoản 1 Điềunày áp dụng thống nhất

trong cả nước. Tổng cục Du lịch xây dựng và công bố tiêuchuẩn chi tiết đối với từng loại, hạng cụ thể.

 

Chương II

KINH DOANH CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH

Điều 6. Hình thức kinh doanh

1.Hình thức kinh doanh:

a)Việc kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch được thực hiện theo các hình thức sau:

Doanhnghiệp.

Hộkinh doanh cá thể.

b)Tổ chức, cá nhân có thể kinh doanh một hoặc đồng thời nhiều cơ sở lưu trú dulịch quy định tại Điều 4

Nghị định này.

c)Một cơ sở lưu trú du lịch có thể là một doanh nghiệp hoặc là một đơn vị của doanhnghiệp.

2.Mọi tổ chức, cá nhân kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch phải đăng ký kinh doanhtheo quy định của pháp

luật.

Điều 7. Điều kiện kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch

Cơsở lưu trú du lịch phải bảo đảm các điều kiện sau:



1.Địa điểm cơ sở lưu trú du lịch phải cách trường học, bệnh viện và những nơi cóthể gây ra ô nhiễm một

khoảng cách nhất định phù hợp với quy định của địa phươngnơi xây dựng cơ sở lưu trú; không được nằm

trong hoặc liền kề khu vực quốcphòng, an ninh và các mục tiêu cần được bảo vệ.

2.Cơ sở vật chất, trang thiết bị đạt tiêu chuẩn phù hợp với từng loại cơ sở lưutrú du lịch.

Điều 8. Kinh doanh các dịch vụ có điều kiện trong cơ sở lưu trú dulịch

1.Cơ sở lưu trú du lịch không thuộc loại xếp hạng 1 sao, 2 sao, 3 sao, 4 sao, 5sao khi kinh doanh các hàng

hoá, dịch vụ có điều kiện phải thực hiện theo đúngcác quy định hiện hành.

2.Cơ sở lưu trú du lịch thuộc loại xếp hạng 1 sao, 2 sao, 3 sao, 4 sao, 5 sao khikinh doanh các hàng hoá,

dịch vụ có điều kiện không cần phải có giấy phép kinhdoanh, nhưng phải đăng ký với cơ quan có chức

năng trước khi thực hiện.

Ngườihành nghề dịch vụ kinh doanh có điều kiện tại các cơ sở lưu trú phải có đủ điềukiện, tiêu chuẩn

theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Phân loại và xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch

1.Loại, hạng cơ sở lưu trú du lịch là căn cứ để xác định chất lượng các cơ sở lưutrú du lịch; là căn cứ để

các tổ chức, cá nhân kinh doanh cơ sở lưu trú du lịchđầu tư xây dựng, quảng cáo và tiến hành hoạt động

kinh doanh.

2.Trong thời hạn chậm nhất 6 (sáu) tháng kể từ khi bắt đầu hoạt động kinh doanh,chủ cơ sở lưu trú du lịch

phải đăng ký để cơ quan có thẩm quyền xem xét, cấpchứng nhận loại, xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch theo

quy định tại khoản 3 Điều14 và khoản 3 Điều 15 của Nghị định này.

3.Chủ cơ sở lưu trú du lịch chịu trách nhiệm bảo đảm, duy trì tiêu chuẩn, điềukiện của cơ sở lưu trú theo

đúng loại, hạng đã đăng ký hoặc đã được công nhận.Trường hợp cơ sở lưu trú du lịch sau khi được công

nhận loại, hạng, nếu có cácđiều kiện mới, đạt tiêu chuẩn của loại cao hơn hoặc không bảo đảm, duy trì

điềukiện, tiêu chuẩn của loại, hạng đó, thì cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét để cấpgiấy chứng nhận loại,

hạng mới phù hợp với điều kiện, tiêu chuẩn thực tế của cơsở lưu trú đó.

4.Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan có thẩm quyềnvề loại, hạng cơ sở

lưu trú, chủ cơ sở lưu trú có quyền khiếu nại với cơ quancó thẩm quyền về việc công nhận loại, hạng cơ

sở lưu trú, nếu thấy chưa thoảđáng.

5.Lệ phí thẩm định phân hạng cơ sở lưu trú du lịch do Bộ Tài chính quy định.

Điều 10. Quyền của tổ chức, cá nhân kinh doanh cơ sở lưu trú dulịch

1.Tổ chức, cá nhân kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch có các quyền sau:

a)Thuê người quản lý, điều hành, thực hiện chuyên môn nghiệp vụ (không phân biệtlà người trong nước

hay ngoài nước).


